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Đây là góc nhìn toàn diện, bình đẳng, rất sâu sắc trong phật pháp: Không nhìn
con người chỉ qua một hành động đơn lẻ, không vì một hiện tượng mà gắn vào
bản chất của 1 cá nhân. Phải nhìn toàn diện, đầy đủ các mặt, ghi nhận cả 2 mặt
của 1 vấn đề. 

Phần I. Tương ưng bộ kinh, Chương Tám: Tương ưng
thôn trưởng, Bài XII. Ràsiya

Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp
và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người
ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công
đức. Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi
pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh,
người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở
đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và
dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy
tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. 

Ở đây, này Thôn trường, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp
và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản
hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy
không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công
đức. Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp
pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài
sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy
tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẽ, không làm các công đức. Ở đây, này
Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp,
dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và
phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng,
hoan hỷ, san sẻ, làm các công đức.
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Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp,
không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức
mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không
làm các công đức. Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu
tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản một cách
hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ,
không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này Thôn trường, có người
hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi
tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng,
hoan hỷ, san sẻ, và làm các công đức. Nhưng người ấy hưởng thọ với tâm tham
trước, đắm say, phạm tội, không thấy sự nguy hiểm, không với trí tuệ xuất ly. Ở
đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và
không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức
mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Nhưng
người ấy hưởng thọ với tâm không tham trước, không say đắm, không phạm tội,
thấy sự nguy hiểm và với trí huệ xuất ly.

Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp
và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người
ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công
đức. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về ba phương diện bị chỉ
trích. Về ba phương diện nào chi bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp
và dùng sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy
không vui sướng, không hoan hỷ, về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ
trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức, về phương diện thứ ba
này, người ấy bị chỉ trích. Này Thôn trưởng, người hưởng thọ vật dục này về ba
phương diện bị chỉ trích.

Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp
và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người
ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, nhưng không san sẽ, không làm các công đức.
Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về hai phương diện bị chỉ trích,
về một phương diện được tán thán. Về hai phương diện gì bị chỉ trích? Người ấy
tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, người
ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức, về phương diện
thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Về một phương diện gì người ấy được tán
thán? Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương diện này, người ấy được
tán thán. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về hai phương diện bị
chi trích, về một phương diện được tán thán.
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Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp
và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người
ấy tự mình vui vẻ, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người hưởng thọ vật
dục này, này Thôn trưởng, về một phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện
được tán thán. Về một phương diện gì người ấy bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài
sản phi pháp và dùng sức mạnh, về phương diện này, người ấy bị chỉ trích. Về
phương diện gì người ấy được tán thán? Người ấy tự mình vui vẻ, hoan hỷ, về
phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các
công đức, về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Người hưởng thọ
vật dục này, này Thôn trưởng, về một phương diện bị chỉ trích, về hai phương
diện được tán thán.

Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp
và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản
hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy
không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công
đức. Người hưởng thọ vât dục này, này Thôn trưởng, về một phương diện được
tán thán, về ba phương diện bị chỉ trích. Một phương diện gì được tán thán?
Người ấy tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và không dùng sức mạnh, về
phương diện này, người ấy được tán thán. Về ba phương diện nào người ấy bị
chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản một cách phi pháp và dùng sức mạnh, về
phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không tự mình vui
sướng, không hoan hỷ, về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Người
ấy không san sẻ, không làm các công đức, về phương diện thứ ba này, người ấy
bị chỉ trích. Người hướng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về một phương diện
được tán thán, về ba phương diện bị chỉ trích.

Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản một cách
hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, tự mình vui
sướng, hoan hỷ, nhưng không san sẻ, không làm các công đức. Người hưởng thọ
vật dục này, này Thôn trường, về hai phương diện được tán thán, về hai phương
diện bị chỉ trích. Về hai phương diện nào người ấy được tán thán? Người ấy tìm
cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, về phương diện thứ nhất này,
người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương diện
thứ hai này, người ấy được tán thán. Về hai phương diện nào người ấy bị chỉ
trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, về phương diện thứ
nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức,
về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ vật dục này,
này Thôn trưởng, về hai phương diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ
trích.
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Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp
và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản
hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy tự
mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục
này, này Thôn trưởng, về ba phương diện được tán thán, về một phương diện bị
chỉ trích. Về ba phương diện nào được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp
pháp và không dùng sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán
thán. Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương diện thứ hai này, người
ấy được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức, về phương diện thứ ba
này, người ấy được tán thán. Thế nào là một phương diện người ấy bị chỉ trích?
Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, về một phương diện này,
người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trường, về ba
phương diện được tán thán, về một phương diện bị chi trích.

Ở đây, có người hưởng thọ vật dục, này Thôn trưởng, tìm cầu tài sản hợp pháp
và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức
mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ và không làm
các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về một phương
diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích. Về một phương diện nào
được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, về
phương diện này, người ấy được tán thán. Về hai phương diện nào người ấy bị
chỉ trích? Người ấy không tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương diện thứ nhất
này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức, về
phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ vật dục này,
này Thôn trưởng, về một phương diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ
trích.

Ở đây, có người hưởng thọ vật dục, này Thôn trưởng, tìm cầu tài sản hợp pháp
và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức
mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công
đức. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về hai phương diện được
tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. Về hai phương diện nào người ấy
được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, về
phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng,
hoan hỷ, về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Về một phương
diện nào người ấy bị chỉ trích? Người ấy không san sẻ, không làm các công đức,
về phương diện này, người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ vật dục này, này
Thôn trưởng, về hai phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích.

Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp
và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức
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mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người
hưởng thọ các tài sản một cách tham trước, say đắm, phạm tội, không thấy sự
nguy hiểm, với trí tuệ không xuất ly. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn
trưởng, về ba phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. Về
ba phương diện nào người ấy được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp
và không dùng sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán.
Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương diện thứ hai này, người ấy
được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức, về phương diện thứ ba
này, người ấy được tán thán. Về một phương diện nào người ấy bị chỉ trích?
Người hưởng thọ các tài sản ấy với tâm tham trước, say đắm, phạm tội, không
thấy sự nguy hiểm, với trí tuệ không xuất ly, về phương diện này, người ấy bị
chỉ trích. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về ba phương diện
được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích.

Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp
và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức
mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người
ấy hưởng thọ các tài sản ấy, không có tham trước, không có say đắm, không có
phạm tội, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ xuất ly. Người hướng thọ vật dục này,
này Thôn trưởng, về bốn phương diện được tán thán. Về bốn phương diện nào
được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, về
phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng,
hoan hỷ, về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Người ấy san sẻ
và làm các công đức, về phương diện thứ ba này, người ấy được tán thán. Người
ấy hưởng thọ tài sản ấy không có tham trước, không có say đắm, không có
phạm tội, về phương diện thứ tư này, người ấy được tán thán. Người hưởng thọ
vật dục này, này Thôn trưởng, về bốn phương diện được tán thán. 
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Ảnh minh họa thiết kế bởi AI - Tạp chí Nghiên cứu Phật học

Phần II. Lời kết

Bài kinh đi sâu vào việc phân loại các hạng người thọ hưởng vật dục, không chỉ
dựa vào cách họ sở hữu của cải mà còn dựa vào tâm ý và hành vi sau khi thọ
dụng. Đức Phật không phủ nhận dục lạc hay của cải vật chất. Ngài thừa nhận
rằng trong đời sống tại gia, việc mưu cầu tài sản là điều thiết yếu. Nhưng điều
quan trọng là tài sản ấy được tạo ra bằng con đường nào, hợp pháp hay phi
pháp, có dùng đến bạo lực hay không. Người tìm cầu tài sản phi pháp, dùng sức
mạnh để chiếm đoạt, dù có giàu đến đâu, cũng bị chỉ trích về mặt đạo đức.
Nhưng sự đánh giá không dừng lại ở hành động bên ngoài.

Đức Phật đi xa hơn khi phân tích nội tâm của người ấy: họ có vui hưởng không,
có hoan hỷ không. Tại sao lại vui hưởng và hoan hỷ. Đây là lẽ đời bình thường,
một người dùng công sức tạo ra vật dục, họ được quyền hưởng thụ thành quả
đấy của mình, người tạo ra nhiều của cải được quyền hoan hỷ, hưởng thụ điều
đó, về cơ bản, điều này là không sai. Bên cạnh đó, đức Phật còn nói về hành vi
có san sẻ không, và có làm các công đức không. Người không những phạm
pháp, mà còn sống ích kỷ, không biết bố thí, không tạo công đức, thì bị chỉ trích
toàn diện. 

Ngược lại, nếu người ấy làm giàu phi pháp nhưng biết chia sẻ và tạo phước, thì
bên cạnh sự chỉ trích, vẫn được tán thán ở một số phương diện. Đây là góc nhìn
toàn diện, bình đẳng, rất sâu sắc trong phật pháp: Không nhìn con người chỉ
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qua một hành động đơn lẻ, không vì một hiện tượng mà gắn vào bản chất của 1
cá nhân.

Phải nhìn toàn diện, đầy đủ các mặt, ghi nhận cả 2 mặt của 1 vấn đề. 

Khi xét đến những người tạo ra tài sản vừa hợp pháp vừa phi pháp, hoặc bằng
cả sức mạnh lẫn không dùng sức mạnh, đức Phật lại tiếp tục mở rộng phân tích
theo các cấp độ vi tế hơn. Có người giàu có nhưng không biết hưởng, sống
không vui, không hoan hỷ, không chia sẻ. Có người biết vui hưởng nhưng ích kỷ.
Có người vừa vui hưởng, vừa chia sẻ, vừa làm công đức và chính nhóm này bắt
đầu bước vào những phẩm chất đạo đức đáng tán thán. Từ đây, bài kinh như
một chiếc thang đạo đức, đi từ thấp lên cao, dắt người đọc bước từng bước vào
thế giới của một lối sống lý tưởng, nơi mà tài sản không bị xem là chướng ngại,
mà là phương tiện tu hành nếu được sử dụng đúng. 

Tuy nhiên, đỉnh cao trong bài kinh không nằm ở đạo đức xã hội, mà nằm ở tầng
nhận thức siêu việt, người có tài sản hợp pháp, không dùng sức mạnh, biết vui
hưởng, biết chia sẻ, biết làm các công đức, nhưng nếu người ấy vẫn tham trước,
say đắm, không thấy sự nguy hiểm của dục lạc, không có trí tuệ xuất ly, thì vẫn
bị chỉ trích. Còn nếu người ấy thọ dụng tài sản mà không dính mắc, không đắm
say, không phạm giới, thấy rõ bản chất nguy hiểm của dục, và có trí huệ hướng
đến xuất ly, thì người ấy được tán thán toàn diện trên bốn phương diện. Chính
tại điểm này, đức Phật đặt ra hình mẫu tối hậu cho người cư sĩ: không cần
khước từ cuộc sống thế tục, nhưng phải sống giữa đời mà không bị vật dục lôi
kéo; phải làm chủ của cải, không để của cải làm chủ mình; phải biết hưởng thụ
đúng đắn nhưng không tham trước; phải dùng tài sản như một phương tiện tích
lũy công đức và phát triển đạo đức cá nhân. 

Chính vì thế, bài kinh không chỉ có giá trị giáo lý mà còn là một thông điệp đạo
đức kinh tế bền vững, giàu tính nhân văn và đầy cảm hứng cho những ai sống
giữa đời mà vẫn hướng về giải thoát.

Cư sĩ Phúc Quang

Tài liệu: Tương ưng bộ kinh, Chương Tám: Tương ưng thôn trưởng, Bài XII.
Ràsiya, Dịch giả: HT. Thích Minh Châu
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